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A. HƯỚNG DẪN CHUNG
1. Giám khảo nắm vững các yêu cầu của hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của học sinh, tránh đếm ý cho điểm.
2. Giám khảo nên chủ động, linh hoạt trong việc vận dụng đáp án và thang điểm; khuyến khích những bài viết sáng tạo, có cảm xúc trên cơ sở đáp ứng ý cơ bản.
3. Bài làm của học sinh phải đảm bảo đúng yêu cầu, diễn đạt có chất văn chương, ít mắc lỗi dùng từ, chính tả, ngữ pháp, dẫn chứng tiêu biểu.
B. HƯỚNG DẪN CHẤM CỤ THỂ
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	1
	[bookmark: _GoBack]Ngôi kể thứ ba
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời được như đáp án: 0,5 điểm
- Trả lời sai/ Không trả lời: 0 điểm
	0,5

	
	2
	 Ước mơ của Thứ khi ngồi trên ghế nhà trường là “đỗ thành chung”, “đỗ tú tài”, “vào đại học đường”, “sang Tây”, rồi sẽ “thành vĩ nhân đem đến sự thay đổi lớn lao đến cho xứ sở mình”.
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời như đáp án: 0,5 điểm
- HS chép nguyên văn câu  “Y sẽ đỗ … cho xứ sở mình”: 0,5 điểm
- Trả lời 01 ý đáp án: 0,25 điểm
- Trả lời sai/ Không trả lời: 0 điểm
	0,5

	
	3
	HS tìm và nêu tác dụng của ít nhất một biện pháp nghệ thuật sau: 
- Liệt kê: “mốc lên”, “gỉ đi”, “mòn”, “mục ra” được xếp nối tiếp nhau. Tác dụng: Nhấn mạnh sự hao mòn, tàn lụi dần của cuộc đời nhân vật, tạo cảm giác bế tắc, ngột ngạt. 
- Điệp cấu trúc: Lặp lại cấu trúc: “sẽ + động từ”. Tác dụng: Nhấn mạnh tính tất yếu, không thể tránh khỏi. Tạo nhịp điệu dồn dập, ám ảnh. Gợi dự cảm bi kịch về tương lai.
- Ẩn dụ: Các từ “mốc, gỉ, mòn, mục” vốn dùng cho đồ vật nay được dùng để nói về đời người. Ẩn dụ cho một cuộc sống tù túng, không phát triển, bị mục ruỗng về tinh thần.
Hướng dẫn chấm:
- Hs tìm và nêu tác dụng của một BPTT: 1,0 điểm
- Hs chỉ nêu tên hoặc nêu tác dụng của một BPTT: 0,5 điểm
- Trả lời sai/ Không trả lời: 0 điểm
	1,0

	
	4
	HS có thể hiểu câu nói“Rồi y sẽ chết mà chưa làm gì cả, chết mà chưa sống! ...” theo nhiều cách, tuy nhiên phải phù hợp. Gợi ý cách hiểu như sau: 
Có thể chia câu nói thành hai vế để giải thích: 
- Chết mà chưa làm gì cả: Không phải chưa làm theo nghĩa chỉ tất cả các hành động sinh hoạt hằng ngày. Mà là “chưa làm” được điều có ý nghĩa, chưa thực hiện được ước mơ, hoài bão, chưa để lại được giá trị cho đời. 
- Chết mà chưa sống: Sống ở đây không phải chỉ là tồn tại sinh học. Sống là được sống đúng với khát vọng, với lý tưởng, sống trọn vẹn giá trị tinh thần.
=> Cả câu ý nói Thứ nhận ra mình chỉ đang tồn tại lay lắt, bị cơm áo ghì sát đất, không được là chính mình.
Hướng dẫn chấm:
- Hs nêu được tương đương như đáp án: 1,0 điểm
- Hs chỉ nêu được một trong hai ý tương đương như đáp: 0,5 điểm
- HS chỉ nêu đựợc một trong hai ý trong đáp án nhưng còn sơ sài: 0,25 điểm
- Trả lời sai/ Không trả lời: 0 điểm
	1,0

	
	5
	Hs có thể có nhiều câu trả lời khác nhau miễn là phù hợp với câu hỏi.
Gợi ý một số thông điệp sau: 
- Đừng chết khi chưa làm được gì cả, đừng chết khi chưa sống.
- Con người cần dũng cảm vượt qua sự sợ hãi, phá bỏ thói quen sống mòn mỏi để sống một cuộc đời ý nghĩa, thay vì "chết mòn" trong sự tù túng.
- Đừng vì nghèo khó mà đê tiện, hèn nhát và ích kỷ khiến con người trở nên xa cách, làm tổn thương lẫn nhau.
Hướng dẫn chấm: 
- HS trình bày thông điệp ngắn gọn, sâu sắc, phù hợp với văn bản: 1,0 điểm
- HS trình bày được thông điệp nhưng chưa  sâu sắc: 0,5 điểm
- HS trình bày cảm nhận của cá nhân chung chung: 0, 25 điểm
- HS trình bày sai thông điệp hoặc không làm: 0 điểm
	1,0

	II
	
	LÀM VĂN
	6,0

	
	1
	Dựa vào đoạn trích trong phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích ngắn gọn diễn biến tâm lí nhân vật Thứ để thấy được tài năng bậc thầy trong việc miêu tả tâm lí nhân vật của nhà văn Nam Cao. 
	2,0

	
	
	Đoạn văn đáp ứng được các yêu cầu sau: 
a. Yêu cầu chung: xác định đúng vấn đề nghị luận; đảm bảo yêu cầu về hình thức và nội dung: 
- Vấn đề nghị luận: Phân tích ngắn gọn diễn biến tâm lí nhân vật Thứ để thấy được tài năng bậc thầy của Nam Cao trong việc miêu tả tâm lí nhân vật. 
- Về hình thức: Học sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng – phân – hợp, móc xích hoặc song hành. 
- Về dung lượng: khoảng 200±100 chữ
	0,5

	
	
	b.Yêu cầu cụ thể: Hs triển khai đoạn văn theo trình tự hợp lí và sử dụng đúng các kĩ năng nghị luận.
b1. Phân tích được diễn biến tâm lí của Thứ theo trình tự sau:
- Nỗi buồn và ý thức về sự “lùi dần” của đời mình
+ Hình ảnh “Hà Nội lùi dần” song hành với “đời y cũng lùi dần”.
+ Tâm trạng tiếc nuối, đau xót trước những ước mơ lớn lao thời trẻ.
+ Ý thức cay đắng về sự thất bại bế tắc. 
→ Bi kịch người trí thức tiểu tư sản trước Cách mạng.
- Sự giằng xé giữa phản kháng và nhu nhược
+ Cao trào: “Y sẽ không chịu về quê…..Y sẽ đi bất cứ đâu…”
+ Tâm thế muốn vùng thoát khỏi “chết ngay trong lúc sống”
+ Nhưng ngay lập tức rơi vào dự cảm bất lực “Y sẽ chẳng đi đâu….Y nhu nhược  quá…”
→ Diễn biến tâm lí phức tạp, chân thực, tự ý thức đầy đau đớn.
- Mở rộng thành suy tư triết lí về kiếp người
+ So sánh con người như trâu bị buộc dây
+ Nhận ra nguyên nhân: thói quen, nỗi sợ thay đổi
+ Nhận ra tư tưởng: “Sống tức là thay đổi” – Khát vọng đổi thay nhưng bất lực
- Lóe ra tia hi vọng mong manh rồi tự phủ định
+ Nghĩ đến chiến tranh-> Hi vọng về một cuộc đổi thay
+ Nhưng lập tức tự vấn: “Y đã làm gì chưa?
→ Tâm trạng giằng co giữa hi vọng và mặc cảm vô nghĩa.
b2. Đánh giá được tài năng miêu tả tâm lí nhân vật của Nam Cao: Với nghệ thuật độc thoại nội tâm, hình ảnh mang tính biểu tượng (con tàu, con trâu), kết cấu lặp “lùi dần” tạo ám ảnh và ngôn ngữ nửa trữ tình, nửa triết lí, đoạn trích đã thể hiện tài năng bậc thầy của Nam Cao trong phân tích tâm lí con người.
b3. Sáng tạo: 
- Có những ý đột phá vượt ra ngoài đáp án nhưng có sức thuyết phục.
- Có cách diễn đạt tinh tế, độc đáo.
Hướng dẫn chấm:
- HS diễn đạt rõ ràng, đủ ý, lời văn gãy gọn, hợp chuẩn mực, không sai lỗi chính tả: 2,0 điểm.
- HS diễn đạt rõ ràng nhưng chưa đủ ý, mắc vài lỗi chính tả: 1,0 - 1,75 điểm).
- HS trả diễn đạt lan man, thiếu trọng tâm, mắc nhiều lỗi chính tả: 0,25 - 0,75 điểm.
	1,0



















0,25




0,25

	
	2
	Có người cho rằng: “Nếu người trẻ không học cách biết ơn, họ sẽ không biết cách sống tử tế.” Từ góc nhìn của một người trẻ, anh/chị hãy viết một bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ về vai trò của lòng biết ơn trong cuộc sống. 
	4,0

	
	
	Bài văn đáp ứng được những yêu cầu sau: 
a. Yêu cầu chung: Xác định đúng vấn đề nghị luận; Đảm bảo yêu cầu về hình thức và dung lượng.
- Xác định vấn đề nghị luận: Suy nghĩ về vai trò của lòng biết ơn. 
- Hs đảm bảo đủ ba phần của một bài văn nghị luận; Trong mỗi đoạn học sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng – phân – hợp, móc xích hoặc song hành. 
- Dung lượng: khoảng 600±200 chữ.
	1,0

	
	
	b. Yêu cầu cụ thể: Hs triển khai đoạn văn theo trình tự hợp lí và sử dụng đúng các kĩ năng nghị luận.
b1. Viết mở bài, kết bài cho bài văn nghị luận xã hội: 
- Mở bài: Giới thiệu được vấn đề nghị luận 
- Kết bài: Khẳng định được vấn đề nghị luận
b2. Giải thích được vấn đề nghị luận:  
- Lòng biết ơn là thái độ trân trọng, ghi nhớ và mong muốn đền đáp những điều tốt đẹp mà mình đã nhận được từ người khác.
- Biểu hiện: lời cảm ơn chân thành, sự kính trọng cha mẹ – thầy cô, tri ân những người có công với đất nước, sống tử tế với người giúp đỡ mình…
b3. Phân tích, chứng minh vai trò của lòng biết ơn 
*  Đối với cá nhân 
- Giúp con người sống nhân ái, khiêm tốn, không vô ơn bạc nghĩa.
- Tạo động lực phấn đấu để xứng đáng với công lao của người khác.
- Mang lại cảm xúc tích cực, nuôi dưỡng tâm hồn trong sáng, thanh thản.
* Đối với các mối quan hệ 
- Gắn kết tình cảm gia đình, bạn bè, thầy trò.
- Làm cho các mối quan hệ trở nên bền chặt, tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau.
- Khi được trân trọng, con người sẽ có xu hướng tiếp tục lan tỏa điều tốt đẹp.
* Đối với xã hội 
- Góp phần xây dựng một xã hội nghĩa tình, văn minh.
- Thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” của dân tộc.
- Là nền tảng của đạo lí và sự phát triển bền vững.
b4. Dẫn chứng 
- Học sinh biết ơn thầy cô qua ngày 20/11.
- Con cháu tưởng nhớ tổ tiên, chăm sóc ông bà, cha mẹ.
- Nhân dân tri ân các anh hùng liệt sĩ qua ngày 27/7.
	2,0

	
	
	b5. Mở rộng, nâng cao được vấn đề nghị luận và rút ra bài học
- Phê phán những người sống vô ơn, ích kỉ, chỉ biết nhận mà không biết cho đi.
- Tuy nhiên, biết ơn không đồng nghĩa với phụ thuộc hay trả ơn mù quáng; cần thể hiện đúng cách, đúng mực.
	0.5

	
	
	b6. Sáng tạo
- Có những ý đột phá vượt ra ngoài đáp án nhưng có sức thuyết phục.
- Có cách diễn đạt tinh tế, độc đáo.
	0.5

	
	
	Hướng dẫn chấm:
- Học sinh diễn đạt đầy đủ, sâu sắc: 4,0 điểm.
- Học sinh diễn đạt đầy đủ nhưng chưa sâu sắc: 2,5 - 3,5 điểm.
- Học sinh diễn đạt chung chung, chưa rõ các luận điểm: 1,0 - 2,25 điểm.
- Học sinh diễn đạt sơ sài, chưa rõ các biểu hiện: 0,5 - 0,75 điểm
Lưu ý: Học sinh có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
	

	Tổng điểm: phần I + phần II (4,0 + 6,0)
	10,0



…………………………………Hết……………………………….

